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Giá sách ảo Tủ sách phát triển Văn hóa đọc PG - PU T9.2020 
 

 
  

Nhan đề 

 

Tác giả 

 
Ngày tạo 

 

 

 

Ký hiệu 

phân loại 
 

 

 

 Thiên nga đen / Xác xuất cực nhỏ, tác động cực lớn ; Nassim Nicholas 

Taleb ; Dịch: Cam Thảo, Hoàng Trung ; Huyền Anh Tú h.đ. 

Tác giả: Taleb, Nassim Nicholas | Huyền Anh Tú [h.đ.] | Hoàng Trung 

[dịch] | Cam Thảo [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha ; 2018 

Mô tả vật lý: 471tr. : 24cm. 

Số ISBN: 9786047743209. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Taleb, Nassim 

Nicholas 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[003.54 

TH305N 2020] 

 

 Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm : Tự sự về giáo dục và văn 

hóa đọc của "một người bán sách rong" / Nguyễn Quốc Vương. 

Tác giả: Nguyễn, Quốc Vương. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb Phụ nữ ; Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2019 

Mô tả vật lý: 360tr., 10tr. ảnh ; 18cm. 

Số ISBN: 9786045668177. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Nguyễn, Quốc 

Vương 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[028.9 Đ419S 

2019] 

 

 Hành trình về phương Đông : Cuốn sách hay nhất mọi thời đại khám phá 

những giá trị vĩnh hằng / Baird T. Spalding ; Nguyên Phong dịch 

Tác giả: Spalding, Baird T | Nguyên Phong [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2018 

Mô tả vật lý: 254 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786047742189. 

Ấn bản: Tái bản 

Nhan đề khác: Journey to the East. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Spalding, Baird 

T. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[133 H107T 

2018] 

 

 Quản lý tính sáng tạo và đổi mới / Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu 

biên dịch; Nguyễn Văn Quì hiệu đính 

Tác giả: Trần, Thị Bích Nga [Biên dịch] | Nguyễn, Văn Quì [Hiệu đính] | 

Phạm, Ngọc Sáu [Biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016 

Mô tả vật lý: 191 tr. ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786045850275. 

Nhan đề khác: Managing Creativity and Innovation. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Trần, Thị Bích 

Nga, 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[146.32 

QU105L 2016] 

 

 Trí tuệ xúc cảm : Làm thế nào để biến những cảm xúc của bạn thành trí 

tuệ? / Daniel Goleman ; Nguyễn Kiến Giang dịch 

Tác giả: Goleman, Daniel | Nguyễn, Kiến Giang [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2008 

Mô tả vật lý: 391tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786046502678. 

Goleman, 

Daniel 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[152.4 

TR300T 2017] 



9/8/2020 Koha › Giá sách ảo › Giá sách ảo Tủ sách phát triển Văn hóa đọc PG - PU T9.2020 

https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/virtualshelves/shelves.pl?op=view&shelfnumber=22&print=1 2/27 

 

 

 Nhan đề khác: Emotional intelligence. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

   

 

 Cẩm nang tư duy phản biện - Khái niệm và công cụ / Richard Paul, 

Linda Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh dịch ; 

Bùi Văn Nam Sơn h.đ. 

Tác giả: Paul, Richard | Bùi, Văn Nam Sơn [h.đ.] | Elder, Linda | 

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

2019 Mô tả vật lý: 46 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 22 cm. 

Số ISBN: 9786045890325. 

Nhan đề khác: Critical thinking: Concepts and tools. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Paul, Richard 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[153.42 

C120N 2019] 

 

 Những quy tắc trong công việc : Những chỉ dẫn cụ thể để mang lại 

thành công cá nhân / Richard Templar 

Tác giả: Templar, Richard | Hồng Duyên [Hiệu đính] | Thanh Huyền 

[Dịch] | Trung Kiên [Dịch]. 

Vật mang tin:  Sách 

Xuất bản: Hà Nội : Tri thức, 

2007 Mô tả vật lý: 309 tr. ; 21 

cm. 

Ấn bản: Tái bản lần 1 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Templar, 

Richard 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[153.42 

NH556Q 

2007] 

 

 

 Óc sáng suốt : Phương pháp tự rèn luyện cho mình một khối óc 

sáng suốt để có thể tự lập và định đoạt lấy cuộc sống của mình / 

Thu Giang Nguyễn Duy Cần 

Tác giả: Nguyễn, Duy Cần. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2019 Mô tả vật lý: 179 tr. : hình vẽ ; 19 

cm. 

Số ISBN: 9786041134454. 

Ấn bản: In lần thứ 16 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Nguyễn, Duy 

Cần 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[153.42 

Ó419S 2019] 

 

 Tư duy nhanh và chậm : Nên hay không nên tin vào trực giác? / Daniel 

Kahneman ; Dịch: Hương Lan, Xuân Thanh ; H.đ.: Đào Thị Hương 

Lan, Nguyễn Văn Tuấn 

Tác giả: Kahneman, Daniel | Hương Lan [dịch] | Nguyễn, Văn Tuấn 

[h.đ.] | Xuân Thanh [dịch] | Đào, Thị Hương Lan [h.đ.]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 

2017 Mô tả vật lý: 611tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 

Số ISBN: 9786047706907. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 

Nhan đề khác: Thinking Fast and Slow. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Kahneman, 

Daniel 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[153.42 

T550D 2017] 
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 50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược : Đơn giản hoá mọi vấn đề 

và mô hình hoá việc ra quyết định / Mikael Krogerus, Roman 

Tschäppeler ; Phan Ba dịch. 

Tác giả: Krogerus, Mikael | Phan Ba [dịch] | Tschäppeler, Roman. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha ; 

2018 Mô tả vật lý: 217tr. : minh hoạ ; 21cm. 

Số ISBN: 9786046534099. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Krogerus, 

Mikael 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[153.83 

N114M 2018] 

 

 Hướng nội : Sức mạnh của sự yên lặng trong một thế giới nói không 

ngừng / Susan Cain ; Dịch: Uông Xuân Vy, Nguyễn Phước Hoàng 

Diễm 

Tác giả: Cain, Susan | Nguyễn, Phước Hoàng Diễm [dịch] | Uông, 

Xuân Vy [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Phụ nữ ; TGM Books, 

2019 Mô tả vật lý: 299 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786045659076. 

Ấn bản: Tái bản 

Nhan đề khác: The power of introverts in a world that can't stop talking. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Cain, Susan 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[155.232 

H561N 2019] 

 

 Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng : Nói với tuổi hai mươi Việt Nam trong thập 
niên 

đầu thế kỷ XXI / Thích Nhất 

Hạnh Tác giả: Thích Nhất 

Hạnh. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Bài phát biểu 

Xuất bản: Hà nội : Hồng Đức ; Công ty sachs Phương Nam, 

2018 Mô tả vật lý: 234 tr. ; 20 cm. 

Số ISBN: 9786048936471. 

Ấn bản: Tái bản lần 1. 
Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Thích Nhất 

Hạnh 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[155.89 T515T 

2018] 

 

 Hiểu về trái tim : Nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh 

Niệm Tác giả: Minh Niệm. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo 

Trí Việt, 2017 

Mô tả vật lý: 479tr : hình vẽ ; 

21cm. Số ISBN: 

9786045870983. 

Ấn bản: Tái bản có chỉnh lí 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Minh Niệm 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[158 H309V 

2017] 

 

 Người nam châm : Bí mật của luật hấp dẫn / Jack Canfield, D. D. 
Watkins 

; Dịch: Thu Huyền, Thanh Minh. 

Tác giả: Canfield, Jack | Thanh Minh [dịch] | Thu Huyền [dịch] | 

Watkins, D. D. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Công thương ; Công ty Sách Thái Hà ; 

2018 Mô tả vật lý: 194tr. : bảng , 21cm. 

Số ISBN: 9786049316746. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Canfield, Jack 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[158 NG558N 

2019] 
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 Đánh thức con người phi thường trong bạn / Anthony 

Robbins ; TriBookers biên dịch 

Tác giả: Robbins, Anthony | TriBookers [biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo 

Trí Việt, 2017 

Mô tả vật lý: 407 tr. ; 21 

cm. Số ISBN: 

9786045809228. 

Ấn bản: Tái bản 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Robbins, 

Anthony 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[158.1 Đ107T 

2017] 

 

 Đắc nhân tâm : Quyển sách đầu tiên và hay nhất của mọi thời đại 

đưa bạn đến thành công / Carnegie Dale ; Nguyễn Văn Phước 

biên dịch 

Tác giả: Dale, Carnegie | Nguyễn, Văn Phước [biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo 

Trí Việt, 2017 

Mô tả vật lý: 319 tr. ; 21 

cm. Số ISBN: 

9786045840399. 

Ấn bản: Tái bản. 

Nhan đề khác: How to win friend & influence people. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Dale, Carnegie 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[158.1 Đ113N 

2017] 

 

 Hành trình ra biển lớn / Nhiều tác giả 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Bạn đọc: Tổng 

hợp; Xuất bản: Hà Nội : Thanh niên, 2018 

Mô tả vật lý: 275 tr. : tranh vẽ, ảnh ; 23 

cm. Số ISBN: 9786049731518. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[158.1 H107T 

2018] 

 

 Đúng việc : Một góc nhìn về câu chuyện khai minh / Giản Tư Trung 

Tác giả: Giản, Tư Trung. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Tri thức, 2017 

Mô tả vật lý: 326 tr. : hình vẽ ; 20 

cm. Số ISBN: 9786049432552. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Giản, Tư Trung 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[158.7 Đ513V 

2017] 

 

 Giá trị của sự tử tế / Piero Ferrucci, Phạm Quốc Anh 

dịch. Tác giả: Ferrucci, Piero | Phạm, Quốc Anh [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Sài Gòn Books ; Nxb Hồng Đức, 

2019 Mô tả vật lý: 332tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786048991036. 

Nhan đề khác: The Power of Kindness. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Ferrucci, Piero 08/09/2020 Thư viện trường 

Đại học Phenikaa 

(Tủ sách Tập đoàn 

PHENIKAA) [170 

GI-100T 

2019] 
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 Được học : Tự truyện / Tara Westover ; Nguyễn Bích Lan 

dịch Tác giả: Westover, Tara | Nguyễn, Bích Lan [Dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ, 

2019 Mô tả vật lý: 446 tr. ; 24 

cm. 

Số ISBN: 9786045662793. 

Ấn bản: In lần thứ 2  

Nhan đề khác: 

Educated. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 
 

Westover, Tara 08/09/2020 Thư viện 
trường Đại 
học Phenikaa 
(Tủ sách Tập 
đoàn 
PHENIKAA) 
[270.092 
Đ557H 2019] 

 

 Trái tim mặt trời : từ chánh niệm đến thiền quán / Nhất 

Hạnh. Tác giả: Nhất Hạnh, Thích | Nhất Hạnh, Thích. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Truyện ngắn 

Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 

2017 Mô tả vật lý: 187tr. ; 20 cm. 

Số ISBN: 9786049553301. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Nhất Hạnh, 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[294.3 

TR103T 2017] 

 

 Hạnh phúc tại tâm : Bí quyết sống hạnh phúc / Gyalwang 

Drukpa ; Drukpa Việt Nam biên dịch 

Tác giả: Drukpa, Gyalwang | Drukpa Việt Nam [biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb Tôn giáo, 

2018 Mô tả vật lý: 248tr. ; 23cm. 

Ấn bản: Tái bản 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Drukpa, 

Gyalwang 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[294.344 

H107P 2018] 

 

Sống trí tuệ / Gyalwang Drukpa ; Drukpa Việt Nam biên 

dịch. Tác giả: Drukpa, Gyalwang. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb Hồng Đức, 

2019 Mô tả vật lý: 178tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786048973551. 
Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Drukpa, 
Gyalwang 

08/09/2020 Trường Đại 
học Phenikaa 
(Tủ sách Tập 
đoàn 
PHENIKAA) 
[294.344 
S455T 2019] 

 

Thiền - Năng lực chữa lành sáng tạo và hạnh phúc / Gyalwang 

Drukpa ; Drukpa Việt Nam biên dịch. 

Tác giả: Gyalwang Drukpa | Drukpa Việt Nam [biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản 

in Xuất bản: H. : Tôn giáo ; 2017 

Mô tả vật lý: 127tr. : 

19cm. Số ISBN: 

9786046154730. 

Ấn bản: Tái bản lần 1 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Gyalwang 
Drukpa 

08/09/2020 
Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[294.344 

TH305N 2018] 
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 Gieo trồng hạnh phúc / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân 

Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm 

Tác giả: Thích, Nhất Hạnh | Chân Duyệt Nghiêm [chuyển ngữ] | 

Chân Hội Nghiêm [chuyển ngữ]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 

2019 Mô tả vật lý: 279tr. : tranh vẽ ; 21cm. 

Số ISBN: 9786049824395. 

Ấn bản: Tái bản lần 14 Nhan đề khác: appiness. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Thích, Nhất 

Hạnh 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[294.3444 GI- 

205T 2019] 

 

Sức mạnh tình yêu thương / Gyalwang Drukpa ; Drukpa Việt Nam biên 

dịch. 

Tác giả: Gyalwang Drukpa | Drukpa Việt Nam [biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: 

Bản in Xuất bản: Hà Nội : Nxb Tôn 

giáo, 2017   Mô tả vật lý: 194tr. : ảnh ; 

23cm. 

Ấn bản: Tái bản 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Gyalwang 
Drukpa 

08/09/2020 Thư viện 
trường Đại 
học Phenikaa 
(Tủ sách Tập 
đoàn 
PHENIKAA) 
[294.392 

S552M 2017] 

 

 Bên rặng Tuyết Sơn / Swami Amar Jyoti ; Nguyên Phong phóng 

tác. Tác giả: Swami Amar Jyoti | Nguyên Phong [Phóng tác]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb Tp Hồ Chí Minh ; First News, 

2020 Mô tả vật lý: 219tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045834305. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10 

Nhan đề khác: Spirit of Himalaya: The story of a truth seeker. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Swami Amar 

Jyoti 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[294.54 

B254R 2020] 

 

 Những quy luật tâm lý về sự tiến hoá của các dân tộc / Gustave Le 

Bon ; Nguyễn Tiến Văn dịch ; Phùng Tố Tâm h.đ. 

Tác giả: Bon, Gustave Le | Phùng, Tố Tâm [h.đ.] | Nguyễn, Tiến 

Văn [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản 

in Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2016 

Mô tả vật lý: 235tr. ; 

21cm. Số ISBN: 

9786047707980. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Bon, Gustave 

Le 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[301 NH556Q 

2016] 

 

 Điểm bùng phát : Làm thế nào những điều nhỏ bé tạo nên sự khác 

biệt lớn lao? / Malcolm Gladwell ; Dịch: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn 

Trang ; Hiệu đính: Tường Vân. 

Tác giả: Gladwell, Malcolm | Nguyễn, Văn Tân [Dịch] | Tường Vân 
[Hiệu 

đính] | Nguyễn, Trang [Dịch]. 

Gladwell, 

Malcolm 

08/09/2020 Thư viện Tập 

đoàn 

Phenikaa (Tủ 

sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[302 Đ304B 

2018] 
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Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 

2018 Mô tả vật lý: 403tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786047713974. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

  Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[302 Đ304B 

2018] 

 

 Những kẻ xuất chúng : Cách nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công 
/ Malcolm Gladwell ; Diệu Ngọc dịch 

Tác giả: Gladwell, Malcolm | Diệu Ngọc [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 

2017 Mô tả vật lý: 411tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. 

Số ISBN: 9786047704118. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8 

Nhan đề khác: The story of success. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Gladwell, 
Malcolm 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[302 NH556K 

2017] 

 

 Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 92 thủ thuật giúp bạn trở thành 

bậc thầy trong giao tiếp / Leil Lowndes ; Trương Quang Huy dịch 

Tác giả: Lowndes, Leil | Trương, Quang Huy [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 

2017 Mô tả vật lý: 397 tr. : bảng ; 21 cm. 

Nhan đề khác: How to talk to anyone: 92 little tricks for big success in relationships. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Lowndes, Leil 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[302.2 

NGH250T 

2017] 

 

 Súng, vi trùng và thép : Jared Diamond ; Trần Tiễn Cao Đăng dịch. 

Tác giả: Diamond, Jared | Trần, Tiễn Cao Đăng [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Thế giới..., 2017 

Mô tả vật lý: 674tr. : minh hoạ ; 

24cm. Số ISBN: 9786047711727. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Diamond, 

Jared 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[303.4 S513V 

2018] 

 

 Homo Deus - Lược sử tương lai : Yuval Noah Harari ; Dương Ngọc 

Trà dịch. 

Tác giả: Harari, Yuval Noah | Dương, Ngọc Trà [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 

2019 Mô tả vật lý: 508tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. 

Số ISBN: 9786047757145. 

Ấn bản: Tái bản 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Harari, Yuval 

Noah 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[303.49 

H429D 2019] 

 

Dữ liệu lớn : Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi cách chúng ta sống, làm 

việc và tư duy / Viktor Mayer Schönberger, Kenneth Cukier ; Vũ Duy 

Mẫn dịch 

Tác giả: Mayer Schönberger, Viktor | Vũ, Duy Mẫn [dịch] | Cukier, 

Kenneth. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản 

in Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2019 Mô tả vật lý: 343tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786041143852. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Mayer 

Schönberger, 

Viktor 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[306.46 

D550L 2019] 
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 Thế giới phẳng : Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 / Thomas L. 

Friedman ; Dịch, h.đ.: Nguyễn Hồng Quang... 

Tác giả: Friedman, Thomas L | Nguyễn, Hồng Quang [dịch, h.đ.] | 

Nguyễn, Quang A [dịch, h.đ.] | Vũ, Duy Thành [dịch, h.đ.] | Lã, Việt Hà 

[dịch, h.đ.] | Lê, Hồng Vân [dịch, h.đ.] | Hà, Thị Thanh Huyền [dịch, 

h.đ.]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2016 Mô tả vật lý: 719tr. ; 23cm. 

Số ISBN: 9786041010758. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19. 

Nhan đề khác: The world is 

flat. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Friedman, 

Thomas L. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[330.905 

TH250G 

2016] 

 

 Chiếc Lexus và cây ô liu / Thomas L. Friedman ; Lê Minh 

dịch Tác giả: Friedman, Thomas L | Lê Minh [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Thế giới ; Công ty Sách Phương Nam, 

2016 Mô tả vật lý: 566tr. : ảnh ; 24cm. 

Số ISBN: 9786047725670. 

Ấn bản: Tái bản lần 7 

Nhan đề khác: The Lexus and the Olive tree. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Friedman, 

Thomas L. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[337 CH303L 

2016] 

 

 Họ đã làm gì để thay đổi thế giới? : Câu chuyện của 25 doanh chủ vĩ 

đại / John A. Byrne ; Lê Thiện Trí dịch 

Tác giả: Byrne, John A | Lê, Thiện Trí [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 

2016 Mô tả vật lý: 503 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786047724833. 

Nhan đề khác: World changers. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Byrne, John A. 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[338.0922 

H400Đ 2016] 

 

 Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / B.s.: Lưu Văn Nghiêm 

(ch.b.), Dương Hoài Bắc 

Tác giả: Lưu, Văn Nghiêm | Dương, Hoài Bắc [b.s.]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2009 Mô tả vật lý: 303 tr. ; 19 cm. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Lưu, Văn 

Nghiêm 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[338.6 T450C 

2009] 

 

 Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào ? / Shlomo Shoham ; Trần 

Thảo Lam dịch. 

Tác giả: Shoham, Shlomo | Trần, Thảo Lam [dịch]. 
Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 

2018 Mô tả vật lý: 318 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786047740130. 

Nhan đề khác: Future intelligece. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Shoham, 

Shlomo 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học 

Phenikaa 

(Tủ sách 

Tập đoàn 

PHENIKAA) 

[338.956 I- 

313Đ 2018] 
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 Xin được nói thẳng / Hoàng Tụy 

Tác giả: Hoàng Tụy. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2019 

Mô tả vật lý: 425tr. : ảnh ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786047762095. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Hoàng Tụy 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[371.3943 

T452T 

2019] 
 

 GAM7 Book / Mai Nguyệt Anh, Trần Quang Tùng, Linh Đan, ... [etc] T.12 

Xu hướng tương tác cá nhân hóa = Personlization 

Tác giả: Mai Nguyệt Anh [Editor in chief] | Trần Quang Tùng [Creative 

director] | Linh Đan [Editor]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Rio Book, 2019 

Mô tả vật lý: 134 tr. : minh hoạ ; 26 cm. 

Số ISBN: 9786045975459. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[381 G1047 

T.12-2019] 

 

 Hương hoa đất nước : Những câu hát cũ / Trọng Toàn. 

Tác giả: Trọng Toàn. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Thơ phú 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017 

Mô tả vật lý: 381tr. ; 20cm. 

Số ISBN: 9786041099319. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Trọng Toàn 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[398.809 

H561H 2017] 

 

 Lược sử vạn vật / Bill Bryson ; Dịch: Khương Duy, Hán Ngọc 

Tác giả: Bryson, Bill | Hán Ngọc [dịch] | Khương Duy [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2017 

Mô tả vật lý: 723 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786049444630. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Bryson, Bill 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[500 L557S 

2017] 

 

 Vũ trụ : Sự tiến hoá của vũ trụ, sự sống và nền văn minh / Carl Sagan ; 

Nguyễn Việt Long dịch 

Tác giả: Sagan, Carl | Nguyễn, Việt Long [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017 

Mô tả vật lý: 568tr., 16tr. ảnh ; 21cm. 

Số ISBN: 9786047704354. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Sagan, Carl 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[520 V500T 

2017] 

 

 Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ / Stephen Hawking ; H.đ.: Đặng Vĩnh Thiên, Chu 

Hảo ; Dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam. 

Tác giả: Hawking, Stephen | Vũ, Hồng Nam [dịch] | Nguyễn, Tiến Dũng 

[dịch] | Chu, Hảo [h.đ.] | Đặng, Vĩnh Thiên [h.đ.]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018 

Mô tả vật lý: 251tr., 16tr. ảnh : hình vẽ ; 20cm. 

Số ISBN: 9786041005556. 

Ấn bản: In lần thứ 19 

Nhan đề khác: The Universe in A Nutshell . 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Hawking, 

Stephen 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[530.12 

V500T 2018] 

 

 Tế bào gốc : Khám phá cùng nhà khoa học / Paul Knoepfler ; Dịch: Châu 
Tiểu Lan, Dương Thị Thư, Nguyễn Ngọc Kim Vy. 

Tác giả: Knoepfler, Paul | Châu, Tiểu Lan [Dịch] | Dương, Thị Thư 

Knoepfler, Paul 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 
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[Dịch] | Nguyễn, Ngọc Kim Vy [Dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Boston ; Masa.. : Thế giới ; Mega +, 2019 

Mô tả vật lý: 478 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786048857233. 

Nhan đề khác: Stem cells : an insider's guide. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[616.02 

T250B 2018] 

 

 Khi hơi thở hoá thinh không / Paul Kalanithi ; Trần Thanh Hương dịch 

Tác giả: Kalanithi, Paul | Trần, Thanh Hương [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2018 

Mô tả vật lý: 233tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045994474. 

Ấn bản: Tái bản 

Nhan đề khác: When breath becomes air. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Kalanithi, Paul 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[616.994 

KH300H 

2018] 

 

 Nói sao để khích lệ con và giúp con trưởng thành / Haim G. Ginott ; 

Phương Lan dịch 

Tác giả: Ginott, Haim G | Phương Lan [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb Lao động - Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2019 

Mô tả vật lý: 303tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786046542209. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 

Nhan đề khác: Between Parent and Child. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Ginott, Haim G. 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[649.1 N428S 

2019] 

 

 Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương : Phương pháp dạy con của 

người Do Thái & bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ / Sara 

Imas ; Trương Thị Hảo dịch 

Tác giả: Imas, Sara | Trương, Thị Hảo [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2018 

Mô tả vật lý: 331 tr. 21 cm. 

Số ISBN: 9786048859695. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 

Nhan đề khác: A mother's rigorous love. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Imas, Sara 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[649.1 V450C 

2018] 

 

 Nuôi con bằng yêu thương - Dạy con bằng lý trí / Foster Cline, Jim Fay ; 

Minh Trang dịch 

Tác giả: Cline, Foster | Minh Trang [dịch] | Fay, Jim. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Skybooks, 2017 

Mô tả vật lý: 327tr. : bảng ; 21cm. 

Số ISBN: 9786047729371. 

Ấn bản: Tái bản 

Nhan đề khác: Parenting with love and logic. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Cline, Foster 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[649.125 

N515C 2017] 

 

 Sáng tạo không áp đặt : 12 Bí quyết nuôi dạy con tư duy độc lập / Julia 

Cameron, Emma Lively ; Bùi Đỗ Nguyên biên dịch 

Tác giả: Cameron, Julia | Lively, Emma | Bùi, Đỗ Nguyên [biên dịch]. 
Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : Nxb Văn hóa - Văn nghệ ; Công ty văn hóa sách Sài Gòn, 

2018 

Cameron, Julia 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[649.6 S106T 
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Mô tả vật lý: 339tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786046845133. 

Nhan đề khác: The Artist's Way for Parents . 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

2018] 

 

 Phương pháp giáo dục con của người Do Thái : Giúp trẻ tự tin bước vào 

cuộc sống / B.s.: Trần Hân (ch.b.), Quý Hồng, Trương Thục Hoàn... ; 

Thanh Nhã dịch 

Tác giả: Trần, Hân | Thanh Nhã [dịch] | Trương Mãnh [b.s.] | Phiên 

Kiện Vĩnh [b.s.] | Trần Hân [ch.b.] | Quý Hồng [b.s.] | Trương Thục 

Hoàn [b.s.]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà nội : Phụ nữ, 2017 

Mô tả vật lý: 223 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. 

Số ISBN: 9786049269295. 

Ấn bản: In lần 3 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Trần, Hân 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[649.608 

PH561P 2017] 

 

 Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế : Vương đạo cuộc đời / 

Inamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch 

Tác giả: Inamori, Kazuo | Nguyễn, Đỗ An Nhiên [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018 

Mô tả vật lý: 203 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786041080867. 

Ấn bản: In lần thứ 7 

Nhan đề khác: 人生の王道. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Inamori, Kazuo 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[650.1 C430Đ 

2018] 

 

 Chó sủa nhầm cây : Tại sao những gì ta biết về thành công có khi lại sai / 

Eric Barker ; Phạm Quốc Khánh dịch, Nguyễn Hạo Nhiên dịch. 

Tác giả: Barker, Eric | Phạm, Quốc Khánh [dịch] | Nguyễn, Hạo Nhiên 

[dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : NXb Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, 2019 

Mô tả vật lý: 311 tr. ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786049227547. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất 

Nhan đề khác: Barking up the wrong tree: The Surprising Science Behind Why 

Everything You Know About Success Is (Mostly) Wrong. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Barker, Eric 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[650.1 

CH400S 

2019] 

 

 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu / Napoleon Hill ; Thảo Triều dịch ; 

Thanh Minh h.đ. 

Tác giả: Hill, Napoleon | Thanh Minh [h.đ.] | Thảo Triều [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb Lao động ; THAIHABOOKS, 2018 

Mô tả vật lý: 399tr. ; 24cm. 

Số ISBN: 9786045981283. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19 

Nhan đề khác: Think and grow rich. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Hill, Napoleon 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[650.1 M558B 

2018] 

 

 Nghệ thuật PR bản thân : 10 cách giúp bạn chia sẻ ý tưởng sáng tạo và 
được mọi người chú ý / Austin Kleon ; Cẩm Chi dịch  
Tác giả: Kleon, Austin | Cẩm Chi [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Các dạng hỗn hợp 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2018 

Mô tả vật lý: 228 tr. ; 15 cm. 

Kleon, Austin 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[650.1 
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Số ISBN: 9786047742127. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 

Nhan đề khác: Show your work: 10 ways to share your creativity and get discovered. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

NGH250T 

2018] 

 

 Quản lý thời gian / Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu biên dịch, 

Nguyễn Văn Quì hiệu đính 

Tác giả: Bích Nga [Biên dịch] | Tấn Phước [Biên dịch] | Nguyễn, Văn 

Quì [Hiệu đính] | Phạm, Ngọc Sáu [Biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018 

Mô tả vật lý: 175 tr. ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786045875131. 

Nhan đề khác: Time Management. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Bích Nga, 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[650.1 

QU105L 2018] 

 

 Người thành công không bao giờ trì hoãn: 15 bí quyết quản lý thời gian 

hiệu quả / Kevin Kruse ; Lê Na dịch 

Tác giả: Kruse, Kevin | Lê Na [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2018 

Mô tả vật lý: 257 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786047751013. 

Nhan đề khác: 15 secrets successful people know about time management. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Kruse, Kevin 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[650.11 

NG558T 

2018] 

 

 1% và 99% tài năng và mồ hôi nước mắt / John C. Maxwell ; Hồng Lê 

dịch 

Tác giả: Maxwell, John C | Hồng Lê [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà nội : Lao động - xã hội ; Alphabooks, 2019 

Mô tả vật lý: 374 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786045989586. 

Nhan đề khác: Talent is never enough. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Maxwell, John 

C. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658 M458P 

2019] 

 

 Xây dựng để trường tồn : Các thói quen thành công của những tập đoàn 

vĩ đại và hàng đầu thế giới / Jim Collins, Jerry I. Porras ; Nguyễn Dương 

Hiếu dịch. 

Tác giả: Collins, Jim | Porras, Jerry I | Nguyễn Dương Hiếu [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. 2017 

Mô tả vật lý: 547tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. 

Số ISBN: 9786041007819. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Collins, Jim 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học 

Phenikaa 

(Tủ sách 

Tập đoàn 

PHENIKAA) 

[658 X126D 

2017] 

 

 Tự tin sáng tạo / Tom Kelly, David Kelly ; Hồng Hải dịch 

Tác giả: Kelly, Tom | Hồng Hải [dịch] | Kelly, David. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2016 

Mô tả vật lý: 339tr. : minh hoạ ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045966228. 

Nhan đề khác: Creative confidence. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Kelly, Tom 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.314 

T550T 2016] 
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 Chiến lược đại dương xanh : Làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường 

và vô hiệu hoá đối thủ cạnh tranh / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; 

Phương Thuý dịch ; Ngô Phương Hạnh h.đ. 

Tác giả: Chan Kim, W | Phương Thuý [dịch] | Ngô Phương Hạnh [h.đ.] | 

Mauborgne, Renée. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Lao động, 2016 

Mô tả vật lý: 469tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045958704. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Chan Kim, W. 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4 

CH305L 2017] 

 

 Giao tiếp thương mại / Trần Thị Bích Nga, Tấn Phước Phạm Ngọc Sáu 

biên dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính 

Tác giả: Trần, Thị Bích Nga [Biên dịch] | Tấn Phước [Biên dịch] | 

Nguyễn, Văn Quì [Hiệu đính] | Phạm, Ngọc Sáu [Biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018 

Mô tả vật lý: 191 tr. ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786045875148. 

Nhan đề khác: Business Communication. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Trần, Thị Bích 

Nga, 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4 GI- 

108T 2018] 

 

 Suy nghĩ lớn, hành động nhỏ : Những công ty có hiệu quả tốt nhất nước 

Mỹ giữ mãi tinh thần khởi nghiệp bằng cách nào? / Jason Jennings ; 

Thảo Nguyên dịch 

Tác giả: Jason, Jennings | Thảo Nguyên [Dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2019 

Mô tả vật lý: 292 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786049815225. 

Nhan đề khác: Think big, act small. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Jason, 

Jennings 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4 S523N 

2019] 

 

 Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups / Ash 

Maurya ; Trần Thảo Lam dịch. 

Tác giả: Maurya, Ash | Trần, Thảo Lam [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Công thương ; Công ty sách Alpha, 2019 

Mô tả vật lý: 271 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786049316760. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa. 

Nhan đề khác: Running Lean : Iterate from plan A to a pkan that works.. 

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | 

Table of contents only 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Maurya, Ash. 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4 V121H 

2019] 

 

 Mô hình kinh doanh sáng tạo : Từ thành công của amazon đến bước 

nhảy đột phá của 7-Eleven / Negoro Tatsuyuki ; Hoàng Linh dịch 

Tác giả: Negoro Tatsuyuki | Hoàng Linh [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông 

1980 Books, 2017 

Mô tả vật lý: 353 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786049463372. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Negoro 

Tatsuyuki 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4012 

M450H 2017] 
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 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm / John C. Maxwell ; Đức Anh 

dịch 

Tác giả: Maxwell, John C | Đức Anh [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội ; Nxb Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017 

Mô tả vật lý: 247tr. : bảng ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045987940. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5 

Nhan đề khác: The 17 Indisputable Laws of Teamwork. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Maxwell, John 

C. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.402 

M558B 2017] 

 5 điểm chết trong teamwork : Câu chuyện bất ngờ về thuật lãnh đạo / 

Patrick M. Lencioni ; Dịch: Nguyễn Vũ Tú Uyên, Trần Thu Lê 

Tác giả: Lencioni, Patrick M | Nguyễn Vũ Tú Uyên [dịch] | Trần Thu Lê 

[dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí 

Việt, 2018 

Mô tả vật lý: 255tr. : hình vẽ ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045881927. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Lencioni, 

Patrick M. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.403 

N114Đ] 2018 

 Quản trị dự án - Những nguyên tắc căn bản / Josephn Heagney ; Minh 

Tú dịch ; Nguyễn Văn Kỳ h.đ. 

Tác giả: Heagney, Joseph | Minh Tú [dịch] | Nguyễn, Văn Kỳ [h.đ.]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Công thương ; Công ty Sách Alpha, 2018 

Mô tả vật lý: 319tr. : bảng ; 21cm. 

Số ISBN: 9786049314155. 

Nhan đề khác: Fundamentals of project management. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Heagney, 

Joseph 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.404 

QU105T 

2018] 

 

 Thay đổi đâm chồi từ đâu? : Thay đổi hành vi con người yếu tố sống còn 

để đổi mới thành công / John P. Kotter, Dan S. Cohen ; dịch: Vũ Thái Hà, 

MBA Lê Bảo Luân. 

Tác giả: Kotter, John P | Cohen, Dan S | Vũ, Thái Hà [dịch] | MBA Lê 

Bảo Luân [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội: Nxb Công thương ; Công ty sách Alpha, 2019 

Mô tả vật lý: 271tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786049317033. 

Nhan đề khác: The heart of change. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Kotter, John P. 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.406 

TH112Đ 2019] 

 

 Đừng bao giờ đi ăn một mình : Và những bí mật dẫn đến thành công, 

thông qua xây dựng mối quan hệ / Keith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trần Thị 

Ngân Tuyến dịch. 

Tác giả: Ferrazzi, Keith | Raz, Tahl | Trần Thị Ngân Tuyến [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017 

Mô tả vật lý: 462tr. ; 21cm. 

Số  ISBN: 9786041011168. 

Ấn bản: In lần thứ 29 

Nhan đề khác: Never eat alone . 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Ferrazzi, Keith 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.409 

Đ556B 2017] 
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 Đừng bao giờ đi ăn một mình : Và những bí mật dẫn đến thành công, 

thông qua xây dựng mối quan hệ / Keith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trần Thị 

Ngân Tuyến dịch. 

Tác giả: Ferrazzi, Keith | Raz, Tahl | Trần Thị Ngân Tuyến [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018 

Mô tả vật lý: 462tr. ; 21cm. 

Số  ISBN: 9786041119321. 

Ấn bản: In lần thứ 33 

Nhan đề khác: Never eat alone . 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Ferrazzi, Keith 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.409 

Đ556B 2018] 

 

 Nhà lãnh đạo không chức danh : Câu chuyện về thành công thực sự 

trong kinh doanh và cuộc sống / Robin Sharma ; Nguyễn Minh Thiên Kim 

dịch 

Tác giả: Sharma, Robin | Nguyễn, Minh Thiên Kim [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018 

Mô tả vật lý: 269 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786041000315. 

Ấn bản: In lần thứ 12 

Nhan đề khác: The leader who had no title. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Sharma, Robin 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4092 

NH100L 2018] 

 

 Những thách thức của nhà lãnh đạo = The leadership challenge : Bí 

quyết làm nên thành quả thần kỳ trong mỗi tổ chức / James M. Kouzes, 

Barry Z. Posner ; Hoàng Việt dịch 

Tác giả: Kouzes, James M | Hoàng Việt [Dịch] | Posner, Barry Z. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Công Thương ; Công ty Sách Alpha, 2019 

Mô tả vật lý: 407tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786049317958. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Kouzes, James 
M. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4092 

NH556T 2019] 

 

 Quy tắc của Google = Work rules : Google tuyển dụng và giữ chân nhân 

tài như thế nào? Laszlo Bock ; Cẩm Chi dịch 

Tác giả: Bock, Laszlo | [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017 

Mô tả vật lý: 430 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786047733583. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Bock, Laszlo 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.4092 

QU600T 

2017] 

 

 GAM7 Book : Mai Nguyệt Anh, Trần Quang Tùng, Linh Đan, ... [etc] T.5 - 

Content Marketing = Nền tảng sáng tạo nội dung / 

Tác giả: Mai Nguyệt Anh [Editor in chief] | Trần Quang Tùng [Creative 

director] | Linh Đan [Editor]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Rio Book, 2018 

Mô tả vật lý: 128 tr. : minh hoạ ; 26 cm. 

Số ISBN: 9786045995877. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.8 G1047 

T.5-2018] 
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 GAM7 Book / Mai Nguyệt Anh, Trần Quang Tùng, Linh Đan, ... [etc] T.6 - 

Insight = Sự thật ngầm hiểu. 

Tác giả: Mai Nguyệt Anh [Editor in chief] | Trần Quang Tùng [Creative 

director] | Linh Đan [Editor]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Rio Book, 2019 

Mô tả vật lý: 122 tr. : minh hoạ ; 26 cm. 

Số ISBN: 9786049815195. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.8 G1047 

T.6-2019] 

 

 22 quy luật bất biến trong marketing : Những quy luật trong marketing 

quyết định sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của bạn / Al Ries, 

Jack Trout ; Biên dịch: Phạm Đoan Trang, Lê Khánh Vy. 

Tác giả: Ries, Al | Trout, Jack | Phạm, Đoan Trang [biên dịch] | Lê, 

Khánh Vy [biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 

Việt. 2017 

Mô tả vật lý: 183tr. : hình vẽ ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045840450. 

Nhan đề khác: The 22 Immutable Law of Marketing. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Ries, Al 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.8 H103M 

2017] 

 

 Cuộc chiến thương hiệu : 10 quy tắc để xây dựng thương hiệu bất diệt / 

David F.D'Alessandro ; Lê Tuyết Sinh dịch. 

Tác giả: F.D'Alessandro, David | Lê, Tuyết Sinh [Dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động xã hội ; Alphabooks, 2007 

Mô tả vật lý: 244 tr. ; 21 cm. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

F.D'Alessandro, 

David 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.827 

C514C 2007] 

 Lean customer development : building products your customers will buy / 

Cindy Alvarez. 

Tác giả: Alvarez, Cindy [author.] | Thanh Mai [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu 

Xuất bản: Hà Nội : Công Thương ; Công ty sách Alpha, 2018 

Mô tả vật lý: xviii, 218 pages : illustrations ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786049314452. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Alvarez, Cindy, 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.834 

L200N 2018] 

 

 Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số / Philip 

Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Dịch: Nguyễn Khoa Hồng 

Thành... 

Tác giả: Kotler, Philip [Tác giả] | Nguyễn, Quỳnh Như [dịch] | Hoàng, 

Thuỳ Minh Anh [dịch] | Nguyễn, Khoa Hồng Thành [dịch] | Kartajaya, 

Hermawan | Setiawan, Iwan. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018 

Mô tả vật lý: 262tr. : hình vẽ ; 21cm. 

Kotler, Philip 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[658.872 

T307T 2018] 
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 Số ISBN: 9786041109056. 

Ấn bản: In lần thứ 3. 

Nhan đề khác: Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

   

 

 90 - 20 - 30 : 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ / Huỳnh Vĩnh Sơn 

Tác giả: Huỳnh, Vĩnh Sơn. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Công ty RIO Book Việt Nam, 2018 

Mô tả vật lý: 398 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786049716317. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Huỳnh, Vĩnh 

Sơn 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[659.1315 

9000C 2019] 

 

 Anne tóc đỏ và ngôi nhà mơ ước / L. M. Montgomery ; Hồ Thanh Ái, 

Huyền Vũ dịch 

Tác giả: Montgomery, L. M | Hồ, Thanh Ái [dịch] | Huyền Vũ [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Tiểu thuyết 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 

2017 

Mô tả vật lý: 355 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786045357958. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Montgomery, L. 

M. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[813 A107T 

2017] 

 

 Chuông nguyện hồn ai : Tiểu thuyết / Ernest Hemingway ; Dịch: Nguyễn 

Vĩnh, Hồ Thể Tần 

Tác giả: Hemingway, Ernest | Nguyễn Vĩnh [dịch] | Hồ Thể Tần [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017 

Mô tả vật lý: 547tr. : 23cm. 

Số ISBN: 9786046973294. 

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 

Nhan đề khác: For Whom the Bell Tolls. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Hemingway, 

Ernest 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[813.52 

CH518N 

2017] 

 

 Âm mưu ngày tận thế : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Nguyễn Bá Long 

dịch. 

Tác giả: Sheldon, Sidney | Nguyễn, Bá Long [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng ; 2017 

Mô tả vật lý: 515tr. : 21cm. 

Số ISBN: 9786049549847. 

Ấn bản: Tái bản lần 2 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Sheldon, 

Sidney 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[813.54 

Â120M 2017] 

 

 Giết con chim nhại / Harper Lee ; Dịch: Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm 

Phương. 

Tác giả: Lee, Harper | Huỳnh, Kim Oanh [dịch] | Phạm, Viêm Phương 

[dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017 

Mô tả vật lý: 419 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786049542787. 

Lee, Harper 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[813.54 GI- 

258C 2017] 
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 Ấn bản: Tái bản có sửa chữa. 

Nhan đề khác: To kill a mocking bird. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

   

 

 Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới / Những kiến thức vô giá từ mười 

cuộn giấy da cổ được lưu truyền từ ngàn năm trước ; Og Mandino ; Đoàn 

Phạm Gia Phú dịch. Tập 1 

Tác giả: Mandino, Og | Đoàn, Phạm Gia Phú [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 

; 2017 

Mô tả vật lý: 21cm : 127tr. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Mandino, Og 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

[813.54 

NG558B T.1- 

2017] 

 

 Theodore Boone - Vụ bắt cóc lúc nửa đêm / John Grisham ; Điệp Anh 

dịch. 

Tác giả: Grisham, John | Điệp Anh [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Tiểu thuyết 

Xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn ; Công ty sách Nhã Nam, 2015 

Mô tả vật lý: 235 tr. ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786045338940. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Grisham, John 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[813.6 

TH205D 2015] 

 

 Hai số phận : = Kane & Abel / Jeffrey Archer ; Nguyễn Việt Hải dịch. 

Tác giả: Archer, Jeffrey | Nguyễn Việt Hải [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2019 

Mô tả vật lý: 767tr. : 21cm. 

Số ISBN: 9786049696398. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Archer, Jeffrey 08/09/2020 trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[823.914 

H103S 2019] 

 

 Hoàng tử bé / Antone De Saint-Exupery ; Trác Phong dịch 

Tác giả: Antone, De Saint-Exupery | Trác Phong [dịch và giới thiệu]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá Nhã Nam, 2017 

Mô tả vật lý: 101 tr. : tranh màu ; 23 cm. 

Số ISBN: 9786045319901. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Antone, De 

Saint-Exupery 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[843 H407T 

2017] 

 

 Bác sĩ Zhivago : Boris Pasternak ; Lê Khánh Trường dịch Quyển 1 / 

Tác giả: Pasternak, Boris Leonidovich | Lê, Khánh Trường [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Tiểu thuyết 

Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2015 

Mô tả vật lý: 595 tr. ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786046958208. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Pasternak, 

Boris 

Leonidovich 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[891.734 

B101S 2015] 
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 Kafla bên bờ biển / Haruki Murakami ; Dương Tường dịch 

Tác giả: Haruki, Murakami | Dương Tường [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Tiểu thuyết 

Xuất bản: Hà Nội : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2018 

Mô tả vật lý: 531 tr. ; 24 cm. 

Số ISBN: 9786046981442. 

Ấn bản: Tái bản 

Nhan đề khác: Kafka on the shore. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Haruki, 

Murakami 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[895.635 

K102B 2018] 

 

 Súp miso của bé Hana / Yasutake Shingo, Yasutake Chie, Yasutake 

Hana ; Phạm Thị Hà Trang dịch 

Tác giả: Yasutake Shingo | Phạm, Thị Hà Trang [dịch] | Yasutake Hana 

| Yasutake Chie. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017 

Mô tả vật lý: 206 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Số ISBN: 9786045982983. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Yasutake 

Shingo 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[895.68 

S521M 2017] 

 

 Có hai con mèo ngồi bên của sổ / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ 

Hoàng Tường 

Tác giả: Nguyễn, Nhật Ánh | Đỗ, Hoàng Tường [minh hoạ]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018 

Mô tả vật lý: 208tr. : tranh vẽ ; 20cm. 

Số ISBN: 9786041015746. 

Ấn bản: In lần thứ 31. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Nguyễn, Nhật 

Ánh 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[895.922 

C400H 2018] 

 

 Hòn Đất : Tiểu thuyết / Anh Đức 

Tác giả: Anh Đức. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Hư cấu 

Xuất bản: Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2001 

Mô tả vật lý: 378tr. ; 19 cm. 

Ấn bản: Tái bản. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Anh Đức 08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[895.922 

H430Đ 2013] 

 

 21 bài học cho thế kỷ 21 / 

Tác giả: Harari, Yuval Noah | Dương, Ngọc Trà dịch. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu 

Xuất bản: H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020 

Mô tả vật lý: 426tr. ; 24. 

Số ISBN: 9786047774173. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Harari, Yuval 

Noah 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[909.83 

H103M 2020] 

 

 Những nhà khám phá : Lịch sử tri kiến vạn vật và con người / Daniel J. 

Boorstin ; Dịch: Nguyễn Việt Long, Thiên Nga. 

Tác giả: Boorstin, Daniel J | Thiên Nga [dịch] | Nguyễn Việt Long [dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2018 

Mô tả vật lý: 750tr. : 25cm. 

Số ISBN: 9786047719754. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Boorstin, 

Daniel J. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[910.9 

NH556N 

2018] 
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 Chất Michelle / Michelle Obama ; Duy Khương dịch ; Trần Hưng Việt h.đ. 

Tác giả: Obama, Michelle | Duy Khương [dịch] | Trần, Việt Hưng [hiệu 

đính]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh ; First News, 2019 

Mô tả vật lý: 502tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Số ISBN: 976045889862. 

Nhan đề khác: Becoming. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Obama, 

Michelle 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[920 CH124M 

2019] 

 

 Đi tìm lẽ sống / Viktor E. Frankl ; Thanh Thảo biên dịch 

Tác giả: Frankl, Viktor E | Thanh Thảo [biên dịch]. 

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in 

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 

Việt, 2018 

Mô tả vật lý: 220tr. ; 21cm. 

Số ISBN: 9786045867945. 

Ấn bản: Tái bản 

Nhan đề khác: Man's search for meaning. 

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu 

Frankl, Viktor 

E. 

08/09/2020 Thư viện 

trường Đại 

học Phenikaa 

(Tủ sách Tập 

đoàn 

PHENIKAA) 

[940.531 

Đ300T 2018] 

 


